Giáo án số:    1     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:0
Thực hiện ngày  20 tháng 10 năm  2014
Tên bài học:        Chương 1 Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

                   Bài 1 Thuyết nguyên tử phân tử - Các định luật cơ bản

Mục tiêu: Hiểu và vận dụng được các định luật cơ bản trong tính toán hóa học.
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Có kỹ năng giải bài tập về các định luật cơ bản
 - Vận dụng được kiến thức về các định luật cơ bản để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút
 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................
…………………………………………………………………………………....................

Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi gợi nhớ về nội dung các định luật.
III. BÀI GIẢNG MỚI
Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2
	1. Các khái niệm cơ bản

    1.4.Hóa trị và số oxi hóa

2. Các định luật cơ bản

    2.1. Định luật thành phần không đổi

    2.2. Định luật tỉ lệ bội số

    2.3. Định luật tỉ số thể tích

    2.4. Định luật A-vô-ga-đrô


	 25
50
	Đàm thoại

Thuyết trình
Thảo luận
Làm bài tập áp dụng



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút
Bài tâp 1.1 và 1.2
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
* Nghiên cứu các vấn đề sau: Bài 1. Thuyết nguyên tử- phân tử
1. Các khái niệm mở đầu (trang 3 – trang 4)

    1.1.Nguyên tử và phân tử 

    1.2.Khối lượng của nguyên tử và phân tử 

    1.3.Ký hiệu – Công thức hóa học- Phương trình hóa học 

1.5.Phản ứng oxi hóa-khử

1.6.Phản ứng trao đổi

* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Ví dụ 1.2 và 1.3 trang 4; ví dụ 1.8 trang 6

Bài tập 1.4; 1.5; 1.6 trang 11

* Học thuộc và vận dụng được :

Các công thức 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 trang 6
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    2     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:02
Thực hiện ngày   27    tháng   10    năm  2014
Tên bài học:        Chương 1 Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

                   Bài 1 Thuyết nguyên tử phân tử - Các định luật cơ bản

Mục tiêu: Hiểu và vận dụng được các định luật cơ bản trong tính toán hóa học.
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Có kỹ năng giải bài tập về các định luật cơ bản
 - Vận dụng được kiến thức về các định luật cơ bản để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút
 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................
…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi gợi nhớ về nội dung các định luật.
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2
3
	Các định luật cơ bản

2. Các định luật cơ bản

    2.5. Định luật bảo toàn khối lượng

3. Tính toán trong hóa học

    3.1. Các tính toán cơ bản của chất khí  


	25
50


	Đàm thoại

Thuyết trình
Thảo luận

Sinh viên làm bài tập áp dụng


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập 1.4, 1.6, 1.7
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 1 Thuyết nguyên tử- phân tử Các định luật cơ bản

2.6. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (trang 6)

* Làm các bài tập và các ví dụ sau:

Bài tập 1.8 đến 1.12 trang 11

Bài tập 1.13 đến 1.16 trang 12

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:   0 3     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:04
Thực hiện ngày 03  tháng 11 năm  2014
Tên bài học:        Chương 1 Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

                   Bài 1 Thuyết nguyên tử phân tử - Các định luật cơ bản

Mục tiêu: Hiểu và vận dụng được các định luật cơ bản trong tính toán hóa học.
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Có kỹ năng giải bài tập về các định luật cơ bản
 - Vận dụng được kiến thức về các định luật cơ bản để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút
 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................
…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi ,bài tập về nội dung các định luật.
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	3
	3. Tính toán trong hóa học

      3.2. Áp suất riêng phần của chất khí

      3.3. Đương lượng. Định luật đương lượng


	30

45
	Đàm thoại

Thuyết trình
Thảo luận

Sinh viên làm bài tập áp dụng


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập 1.26, 1.27
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 05 phút
* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 1 Thuyết nguyên tử- phân tử Các định luật cơ bản

4. Định luật tuần hoàn- Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học (trang 10)

4.1. Định luật tuần hoàn

4.2. Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 

Bài 2 Cấu tạo nguyên tử Sự phát triển định luật tuần hoàn (trang 13- trang 14)

1. Cấu tạo nguyên tử

* Làm các bài tập sau:

Bài tập 1.17 đến  1.24 trang 12 

+Tham khảo thêm các bài tập tương tự trong các tài liệu tham khảo.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

                     Giáo án số:    4     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:06
Thực hiện ngày 10 tháng 11 năm  2014
Tên bài học:        Chương 1 Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

                             Bài 2 Cấu tạo nguyên tử - Sự phát triển định luật tuần hoàn
Mục tiêu: Hiểu và vận dụng cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn trong tính toán hóa học.
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:
 - Giải thích được cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn 
-  Làm được bài tập về cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn
- Vận dụng được kiến thức về cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút
 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................
…………………………………………………………………………………....................
Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi gợi nhớ về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn.
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	1. Cấu tạo nguyên tử

    1.1. Mô hình hạt nhân của nguyên tử

    1.2. Cấu tạo vỏ nguyên tử theo Bohr. Phổ nguyên tử


	35

40


	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập áp dụng


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

- Nêu thành phần, mô hình hạt nhân của nguyên tử?
- Làm bài tâp 2.2, 2.15

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 2 Cấu tạo nguyên tử Sự phát triển định luật tuần hoàn
1. Cấu tạo nguyên tử 

     1.2.2.Phổ nguyên tử (trang 16)

     1.2.3. Phương trình Rydberg (trang 16)

* Làm các bài tập sau:

Bài tập 2.1 đến 2.10 trang 28

+ Viết bài thuyết trình về cấu tạo nguyên tử.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

                      Giáo án số:    5     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:08
Thực hiện ngày 17 tháng 11 năm  2014

Tên bài học:        Chương 1 Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

                   Bài 2 Cấu tạo nguyên tử - Sự phát triển định luật tuần hoàn 

Mục tiêu: : Hiểu và vận dụng cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn trong tính toán hóa học.
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Giải thích được cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn 
-  Làm được bài tập về cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn
- Vận dụng được kiến thức về cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:
-Trình bày mô hình nguyên tử của Bohr.
- Tìm vị trí các vạch phổ trong các dãy phổ của nguyên tử Hidro.

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	1. Cấu tạo nguyên tử

    1.3. Thuyết lượng tử ánh sáng

    1.4. Hàm sóng


    1.5. Hình dạng và định hướng không gian của các ocbitan nguyên tử 

2. Cấu trúc electron nguyên tử và Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố

2.1. Cấu trúc electron nguyên tử

	 40

     20
      15
	Nêu vấn đề

Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Xác định bốn số lượng tử của electron cuối cùng, ngoài cùng trong nguyên tử có Z cho trước…. 
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

 Bài 2 Cấu tạo nguyên tử Sự phát triển định luật tuần hoàn  

2. Cấu trúc electron nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố (trang 23 – trang 25)

    2.4. Bán kính nguyên tử và Bảng Hệ thống tuần hoàn

    2.5. Độ âm điện

    2.6. Kim loại và phi kim

* Làm các bài tập sau:  Bài tập 2.11 đến 2.13 trang 28     bài tập 2.14 đến 2.23 trang 29
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

                         Giáo án số:    6    Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:10
Thực hiện ngày 24 tháng 11 năm  2014

Tên bài học:        Chương 1 Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

                   Bài 2 Cấu tạo nguyên tử - Sự phát triển định luật tuần hoàn 

Mục tiêu: : Hiểu và vận dụng cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn trong tính toán hóa học.
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Giải thích được cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn 
-  Làm được bài tập về cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn
- Vận dụng được kiến thức về cấu tạo nguyên tử, sự phát triển định luật tuần hoàn để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi về cấu trúc electron nguyên tử, số lượng tử của electron trong nguyên tử. 

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2
	2.2. Phép gần đúng Slater

2.3. Cấu trúc electron nguyên tử và Bảng Hệ thống tuần hoàn


	40
35
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập áp dụng


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

- Bài tập xác định điện tích hiệu dụng
- Bài tập xác định vị trí nguyên tử trong bảng Hệ thống tuần hoàn.

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 2 Cấu tạo nguyên tử Sự phát triển định luật tuần hoàn
3. Các nguyên tố phóng xạ và sự phân rã của chúng (trang 26 – trang 28)

    3.1. Các nguyên tố phóng xạ

    3.2. Phóng xạ nhân tạo. Phản ứng hạt nhân

* Làm các bài tập sau:
Bài tập 2.24 đến 2.28 trang 29

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    7    Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:12
Thực hiện ngày 01 tháng 12 năm  2014

Tên bài học:        Chương 2: Cấu tạo chất                 
                             Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

Mục tiêu: - Hiểu và giải thích được liên kết sự hình thành các loại liên kết theo các loại  quan điểm thuyết khác nhau

Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

- So sánh và nhận biết được sự khác biệt giữa các loại  liên kết. 

- Mô tả được cách hình thành liên kết tạo thành trong hợp chất.

- Dư đoán, giải thích được hình dạng phân tử, tính chất của hợp chất dựa trên cơ sở loại liên kết của chất. 
- Vận dụng được kiến thức về liên kết hóa học để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi gợi nhớ về liên kết hóa học.

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	3. Liên kết cộng hóa trị

    3.1. Liên kết cộng hóa trị theo Lơ-vis

    3.2. Tính có hướng của liên kết cộng hóa trị

    3.3. Liên kết phối trí

    3.4. Phương pháp liên kết hóa trị (thuyết VB)


	15

15
20
25


	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập 3.5
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

Các nội dung tự học:

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

1. Thuyết cấu tạo hóa học (trang 31 – trang 32)

2. Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học

    2.1. Năng lượng phá vỡ liên kết 

    2.2. Độ dài liên kết 

    2.3. Góc liên kết 

 * Làm các bài tập và các ví dụ sau:Ví dụ 3.1 trang 32; Bài tập 3.2 đến 3.6 trang 44
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên


Giáo án số:   8     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:14
Thực hiện ngày 08 tháng 12 năm  2014

Tên bài học:        Chương 2: Cấu tạo chất                 

                             Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

Mục tiêu: - Hiểu và giải thích được liên kết sự hình thành các loại liên kết theo các loại  quan điểm thuyết khác nhau

Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

- So sánh và nhận biết được sự khác biệt giữa các loại  liên kết. 

- Mô tả được cách hình thành liên kết tạo thành trong hợp chất.

- Dư đoán, giải thích được hình dạng phân tử, tính chất của hợp chất dựa trên cơ sở loại liên kết của chất. 

- Vận dụng được kiến thức về liên kết hóa học để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Các câu hỏi gợi nhớ về nội dung các định luật.

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	3. Liên kết cộng hóa trị

    3.5. Sự lai hóa các orbital electron nguyên tử 

    3.6. Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực

    3.7. Phương pháp lực đẩy của các cặp electron hóa trị


	25

25

25 
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập dự đoán kiểu lai hóa, hình dạng phân tử hợp chất.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

5. Liên kết kim loại (trang 41)

    5.1.Thuyết “khí electron” 

    5.2.Thuyết lượng tử về electron tự do của Sommerfeld và Fecmi 

    5.3. Thuyết vùng năng lượng

6. Liên kết hidro (trang 42)

    6.1. Khái niệm

    6.2. Ảnh hưởng của liên kết hidro

7. Tương tác Van der Waals (trang 42)

    7.1. Tương tác định hướng

    7.2. Tương tác cảm ứng


    7.3. Tương tác khuếch tán

7.4. Biểu thức tính năng lượng tương tác Van der Waals

* Làm các bài tập và các ví dụ sau:
Bài tập 3.7 đến 3.9 trang 44
+ Làm bài tập nhóm

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    9    Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:16
Thực hiện ngày 15 tháng 12 năm  2014

Tên bài học:        Chương 2: Cấu tạo chất                 

                             Bài : Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

Mục tiêu: - Hiểu và giải thích được liên kết sự hình thành các loại liên kết theo các loại  quan điểm thuyết khác nhau

Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

- So sánh và nhận biết được sự khác biệt giữa các loại  liên kết. 

- Mô tả được cách hình thành liên kết tạo thành trong hợp chất.

- Dư đoán, giải thích được hình dạng phân tử, tính chất của hợp chất dựa trên cơ sở loại liên kết của chất. 

- Vận dụng được kiến thức về liên kết hóa học để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................
Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Giải thích sự hình thành liên kết trong các hợp chất cộng hóa trị bằng thuyết VB.
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	3. Liên kết cộng hóa trị

    3.8. Phương pháp orbital phân tử  (thuyết MO-LCAO)

4. Liên kết ion 


   4.1. Đặc điểm

   4.2. Tính chất 


	45

30


	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập 


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

So sánh hai lý thuyết VB và MO.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 3 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

4. Liên kết ion 

   4.3. Năng lượng mạng lưới tinh thể ion  (trang 40)
* Chuẩn bị nội dung thuyết trình 
Bài 4 Cấu tạo chất rắn và chất lỏng (trang 45 – trang 49)
1. Chất rắn

    1.1. Trạng thái tinh thể của chất 

1.2. Các kiểu mạng tinh thể

    1.4. Trạng thái vô định hình của chất

    1.5. Hiện tượng đồng hình và tính đa hình

* Làm các bài tập sau:Bài tập 3.9 đến 3.19 trang 45
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên
                     Giáo án số:   10     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:18
Thực hiện ngày 22 tháng 12  năm  2014

Tên bài học:        Chương 2: Cấu tạo chất                    
                            Bài 4: Cấu tạo chất rắn và chất lỏng
Mục tiêu: Hiểu và giải thích những trạng thái tồn tại của chât rắn, những đặc tính của chất lỏng
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:
- Mô tả được cấu trúc tinh thể của một số chất rắn phổ biến

- Tính toán những  đại lượng trong chất rắn và chất lỏng
- Giải thích được tính chất của chất thông qua cấu tạo 
- Vận dụng kiến thức về chất rắn và chất lỏng vào đời sống thực tế.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Nguyên nhân gây ra sự tồn tại các trạng thái khác nhau của các chất?
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	1. Chất rắn

    1.1. Trạng thái tinh thể của chất 

    1.2. Các kiểu mạng tinh thể

    1.3. Mạng lưới tinh thể


	25

25

25
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên thuyết trình


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập tính thông số mạng lưới tinh thể.
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 4 Cấu tạo chất rắn và chất lỏng
2. Chất lỏng

     2.1. Sức căng bề mặt
    2.2. Độ nhớt

    2.3. Áp suất của chất lỏng

* Làm các bài tập sau:Bài tập 4.1 đến 4.9 trang 50
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

                   Giáo án số:    11     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:20
Thực hiện ngày 29 tháng 12 năm  2014

Tên bài học:        Chương 3: Nhiệt động học hóa học                   
                              Bài 5 Nhiệt hóa học

Mục tiêu: Giải thích được sự chuyển hóa năng lượng trong phản ứng hóa học 

Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Phân biệt được các khái niệm, thuật ngữ về nhiệt động học và tính toán các đại lượng nhiệt động trong hệ phản ứng. như hiệu ứng nhiệt của quá trình. 

- Vận dụng định luật Hess, chu trình Born- Haber để tính nhiệt tạo thành, năng lượng liên kết, năng lượng mạng tinh thể ion, hiệu ứng nhiệt của quá trình.
- Vận dụng được kiến thức về nhiệt hóa học để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Nêu một vài hiện tượng phản ứng có kềm theo sự trao đổi nhiệt trong thực tế.
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	3. Các phép tính nhiệt hóa học

    3.1. Định luật Héc-xơ

     3.2. Định luật La-voa-si-ê – La-plat-xơ


	55

20
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập về định luật Héc-xơ
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 5 Nhiệt hóa học (trang 53)

1. Sự chuyển hóa năng lượng trong phản ứng hóa học 

2. Nhiệt hóa học
3. Các phép tính nhiệt hóa học

    3.3. Chu trình Bon – Ha-be

 * Làm các bài tập sau:
Bài tập  5.1 đến 5.6 trang 53

Bài tập 5.7 đến 5.14 trang 54 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

                    Giáo án số:    12     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:22
Thực hiện ngày 05tháng 01năm  2015
Tên bài học:         Chương 3: Nhiệt động học hóa học                   

                              Bài 5 Nhiệt hóa học

Mục tiêu: Giải thích được sự chuyển hóa năng lượng trong phản ứng hóa học 

Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:

 - Phân biệt được các khái niệm, thuật ngữ về nhiệt động học và tính toán các đại lượng nhiệt động trong hệ phản ứng. như hiệu ứng nhiệt của quá trình. 

- Vận dụng định luật Hess, chu trình Born- Haber để tính nhiệt tạo thành, năng lượng liên kết, năng lượng mạng tinh thể ion, hiệu ứng nhiệt của quá trình.
- Vận dụng được kiến thức về nhiệt hóa học để áp dụng trong đời sống thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................
Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Bài tập 5.6, 5.7, 5.8
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt

    4.1. Nhiệt dung mol đẳng áp

    4.2. Biểu thức của định luật Kia-sốp 

	     30
     45
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập về biểu thức của định luật Kia-sốp 
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 6 Các đại lượng nhiệt động

1. Một số khái niệm

    1.1. Hệ và môi trường

    1.2. Quy ước dấu của năng lượng trao đổi giữa hệ và môi trường.

    1.3. Thông số trạng thái
    1.4. Trạng thái cân bằng của một hệ.

    1.5. Biến đổi thuận nghịch và biến đổi bất thuận nghịch.

    1.6. Hàm trạng thái.

2. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học

    2.1. Công và nhiệt.

    2.2. Nguyên lý thứ  nhất.

* Làm các bài tập và ví dụ sau:Ví dụ 6.1 trang 58; ví dụ 6.3 trang 59
Bài tập 6.1 đến 6.4 trang 63

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014

                                                                              Chữ ký giảng viên

                    Giáo án số:    13     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:24
Thực hiện ngày 12  tháng 01 năm  2015
Tên bài học:        Chương 3 Nhiệt động học hóa học
                             Bài 6 Các đại lượng nhiệt động

Mục tiêu: - Hiểu bản chất, ý nghĩa các đại lượng nhiệt động trong hệ phản ứng
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:
- Tính được giá trị các đại lượng nhiệt động trong các quá trình biến đổi vật lý và hóa học. 
- Vận dụng được giá trị các đại lượng nhiệt động để xem xét chiều phản ứng.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Bài tập tính công, nhiệt, nguyên lý thứ nhất.

III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	3. Nguyên lý thứ hai nhiệt động học 

    3.1. Phát biểu nguyên lý

3.3. Các công thức tính biến thiên en-tro-pi


	20

55
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập tính biến thiên entropi của các quá trình
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

* Nghiên cứu các vấn đề sau:

Bài 6 Các đại lượng nhiệt động (trang 59)

    3.2. Ý nghĩa thống kê của en-trô-pi

* Làm các bài tập và ví dụ sau:

Bài tập 6.5 đến  6.10 trang 63

Bài tập 6.11 đến 6.14 trang 64

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

                     Giáo án số:    14     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:26

Thực hiện ngày 19 tháng 10 năm  2015

Tên bài học:        Chương 3 Nhiệt động học hóa học
                             Bài 6 Các đại lượng nhiệt động

Mục tiêu: - Hiểu bản chất, ý nghĩa các đại lượng nhiệt động trong hệ phản ứng
Yêu cầu: Học xong chương sinh viên:
- Tính được giá trị các đại lượng nhiệt động trong các quá trình biến đổi vật lý và hóa học. 

- Vận dụng được giá trị các đại lượng nhiệt động để xem xét chiều phản ứng.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút

 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................

…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Bài tập 6.7, 6.13
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	4. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động học (nguyên lý Nernst) 

5. Chiều tự diễn biến của một phản ứng hóa học 

    5.1. Thế nhiệt động đẳng  nhiệt – đẳng áp

    5.2. Thế nhiệt động đẳng  nhiệt – đẳng tích:


	 15
40

20
	Đàm thoại

Thuyết trình

Thảo luận

Sinh viên làm bài tập


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút
Bài tập tính biến thiên Thế nhiệt động đẳng  nhiệt – đẳng áp của các phản ứng
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
Hệ thống hóa kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 5


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

Giáo án số:    15     Số tiết :     02    Tổng số tiết đã giảng:28
Thực hiện ngày 26 tháng 01 năm  2015
Tên bài học:        Ôn tập
Mục tiêu: - Hệ thống được toàn bộ kiến thức đã học.
Yêu cầu: Học xong chương trình sinh viên:
- Hệ thống được toàn bộ kiến thức đã học.

- Vận dụng được toàn bộ kiến thức đã học vào giải bài tập và ứng dụng thực tế
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút
 Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................
…………………………………………………………………………………....................Nội dung nhắc nhở:

- Kiểm diện

- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   

Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
III. BÀI GIẢNG MỚI

Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	+ Hệ thống hóa kiến thức chương 1 Các định luật cơ bản Cấu tạo nguyên tử 

+ Hệ thống hóa kiến thức chương 2 Cấu tạo chất

+ Hệ thống hóa kiến thức chương 3 Nhiệt động học hóa học


	 25
25

25
	Đàm thoại

Thảo luận
Sinh viên làm bài tập

Giải đáp thắc mắc


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

Bài tập tổng kết
……………………………………………………………………………………

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
* Nghiên cứu các vấn đề sau:

 Xem đề cương ôn tập do tổ Hóa học biên soạn

* Làm các bài tập và các ví dụ trong giáo trình

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                      Ngày 15 tháng 10 năm 2014
                                                                                  Chữ ký giảng viên

